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phiếu. Nắm chắc mọi thông tin  của thị trưòng chứng khoán và có quyết định đúng khi 
đầu tư.

Phải tính toán và thanh  toán kịp thời mọi khoản lãi về cổ phiếu, trá i phiếu khi 
đến kỳ hạn. Lãi cổ phiếu, trá i phiếu được hạch toán vào thu nhập hoạt động tà i chính 
hàng năm của doanh nghiệp.

Khi cho vay vốn phải theo dõi chi tiết từng khoản tiền cho vay theo đôi tượng 
vay, phương thức vay, thời hạn  và lãi suất cho vay.

2. Tài khoản sử  dụng

- TÀI KHOẢN 228 - ĐẦU Tư DÀI HẠN KHÁC

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng,
giảm của các loại đầu tư tà i chính dài hạn khác ngoài các khoản đầu tư  vào công ty
con, công ty liên kết, cơ sỏ kinh doanh đồng kiểm soát. Các khoản đầu tư  dài hạn khác 
bao gồm: các khoản đầu tư  vốh vào đơn vị khác mà doanh nghiệp nắm giữ ít hơn 20% 
quyền biểu quyết; đầu tư trá i phiếu, cho vay vốn, các khoản đầu tư khác,... mà thời 
hạn nắm giữ, thu  hồi hoặc thanh  toán trên  1 năm.

Kết cấu và nội dung ph ản  ánh của Tài khoản 228 ■ Đầu tư dài han khác

B ên NỢ: Giá trị thực tế  các khoản đầu tư  dài hạn khác tăng.

B ên  Có: Giá trị thực tế  các khoản đầu tư  dài hạn khác giảm.

Số dư bên NỢ:

Giá trị thực tế  các khoản đầu tư  dài hạn khác hiện có của doanh nghiệp.

Tài khoản 228 “Đ ầu tư  dà i hạn kh ác” có 3 tà i khoản cấp 2:

- Tài khoản 2281 - cổ phiếu: Phản ánh khoản đầu tư dài hạn  bằng cổ phiếu của 
nhà đầu tư.

- Tài khoản 2282 - Trái phiếu: Phản ánh khoản đầu tư  dài hạn bằng trái phiếu 
của nhà đầu tư.

- Tài khoản 2288 - Đầu tư  dài hạn khác: Phản ánh các khoản đầu tư  dài hạn 
khác như cho vay vổn, góp vốh bằng tiền hoặc tài sản,...

3. Phương pháp k ế  toán

3.1. K ế  toán hoạt động đầu tư  chứng khoán, góp vốn

(1). Khi cho đơn vỊ khác vay vốh có thòi hạn thu hồi trên  một năm, ghi:

Nợ TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (2288)

Có các T K l l l ,  112,...

(2). Định kỳ, tính toán, xác định số" lãi cho vay được nhận trong kỳ theo khế ước 
vay, ghi:
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Nợ các TK 111, 112,... (Nếu thu tiền ngay)

Nợ TK 138 - Phải thu khác (Nếu chưa nhận được tiền ngíay)

Có TK 515 - Doanh thu  hoạt động tài chính (Chi tiế t lãi cho vay vốh).

(3). Các khoản thu lãi tiền gửi phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ các TK 111, 112,... (Nếu thu tiền ngay)

Có TK 515 - Doanh thu  hoạt động tài chính.

(4). Thu hồi sô' vôn gốc và lãi cho vay, ghi:

Nợ các TK 111, 112,... (Số tiền gốc và lãi cho vay)

Có TK 228 - Đầu tư  dài hạn khác (Sô' tiền gốc) (2288)

Có TK 515 - Doanh th u  hoạt động tài chính (Sô' tiền  lãi).

(5). Khi mua trá i phiếu của một đơn vị khác với thòi hạn trái phiếu trên  một 
năm, ghi:

Nợ TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (2282)

Có các TK 111, 112,...

(6). Trưdng hợp mua trái phiếu nhận lãi trước;

- Khi trả  tiền mua trái phiếu nhận lãi trước, ghi:

Nợ TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (2282)

Có các TK 111, 112,... (Sô"tiền thực chi)

Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (Phẳn lăi nhận trước).

- Định kỳ, tính và kết chuyển lãi của kỳ kế toán theo số lãi phải thu từng kỳ, ghi: 

Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện

Có TK 515 - Doanh th u  hoạt động tà i chính.

(7). Trường hỢp mua trái phiếu nhận lãi định kỳ:

- Khi trả  tiền mua trá i phiếu, ghi:

Nợ TK 228 - Đầu tư  dài hạn khác (2282)

Có các TK 111, 112,...

- Định kỳ ghi doanh thu tiền lãi:

Nợ các TK 111, 112 (Nếu đã thu tiền)

Nợ TK 138 - Phải thu  khác (Nếu chưa thu tiền)

Có TK 515 - Doanh th u  hoạt động tài chính,

(8). Trường hợp mua trái phiếu nhận lãi sau:

- Khi trả  tiền mua trái phiếu ghi như nghiệp vụ 7
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- Đ ịnh kỳ tính  lãi trá i phiếu và ghi nhận doanh thu theo sô' lãi phải tha từ ng  
kỳ, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388)

Có TK 515 - Doanh thu  hoạt động tài chính.

- Khi đến hạn thanh toán trái phiếu, thu hồi gôc và lãi trái phiếu, ghi:

Nợ các TK 111, 112,...

Có TK 228 - Đầu tư dài h ạn  khác (2282)

Có TK 138 - Phải thu  khác (1388) (Số lãi của các kỳ trước)

Có TK 515 - Doanh th u  hoạt động tài chính (Lãi kỳ đáo hạn).

(9). Thu hồi giá gốc trái phiếu khi đến hạn thanh toán, ghi:

Nợ các TK 111, 112,...

Có TK 228 - Đầu tư  dài hạn  khác (2282).

(10). Khi doanh nghiệp đầu tư mua cổ phiếu hoặc góp vôn nhưng chỉ nim  giữ 
dưới 20% quyền biểu quyết, ghi:

Nợ TK 228 - Đầu tư  dài hạn khác (Ghi theo giá gôc khoản đầu tư  + Chi phí 
trực tiếp liên quan đến hoạt động đầu tư, như chi phí môi ịiới,...) 
(2 ^ 1 , 2288)

Có các TK 111, 112, 331,...

(11). Khi doanh nghiệp góp vôn bằng tài sản vào một doanh nghiệp khác nhưng 
chỉ nắm giữ dưới 20% quyền biểu quyết và không có quyền đồng kiểm soát, thì cãn cứ 
vào giá đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ, ghi:

Nợ TK 228 - Đầu tư  dài hạn khác (2288)

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)

Nợ TK 811 - Chi phí khác (Số" chênh lệch giữa giá đánh giá lại của vật t t ,  hàng
hoá, TSCĐ nhỏ hơn giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hoá, giá trị còn
lại của TSCĐ)

Có các TK 152, 153, 156, 211, 213,...

Có TK 711 - Thu nhập khác (Số chênh lệch giữa giá đánh giá lại của vậ t 
tư, hàng hoá, TSCĐ lớn hơn giá trị ghi sổ của vậ t tu, hàng 
hoá, giá tr ị còn lại của TSCĐ).

(12). Khi doanh nghiệp quyết định bổ sung vô"n đầu tư từ  cổ tức hoặc lợi nhuận 
được chia, ghi:

Nợ TK 228 - Đầu tư  dài hạn khác (2281, 2288)

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.
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(13). Khi nhận thêm cổ phiếu mà không phải trả tiền (cổ phiếu thưởng) do công 
ty cổ phần tăng vôn, chỉ theo dõi số lượng cổ phiếu tăng thêm trên thuyết minh báo 
cáo tà i chính, không ghi nhận giá trị cổ phiếu được nhận, không ghi nhận doanh thu 
hoạt động tà i chính và không ghi nhận tăng giá trị khoản đầu tư (Tài khoản 228).

(14). Khi nhà đầu tư bán một phần khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên 
doanh, công ty liên kết dẫn đến không còn quyền kiểm soát hoặc không còn quyền 
đồng kiểm soát hoặc không còn ảnh hưởng đáng kể, ghi;

Nợ TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (2281, 2288)

Có TK 221 - Đầu tư vào công ty con

Có TK 222 - Vốn góp liên doanh

Có TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết.

(15). Bán cổ phiếu, hoặc thanh lý phần vôn góp đầu tư dài hạn khác:

- Trường hỢp bán, thanh lý có lãi, ghi:

N ợcácTK  111, 112,...

Có TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (2281, 2288)

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Số chênh lệch giá bán lớn hơn 
giá gốc).

- Trường hợp bán, thanh lý bị lỗ, ghi:

NỢcácTK 111, 112,...

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Số chênh lệch giá bán nhổ hơn giá gốc)

Có TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (2281, 2288).

(16). Khi nhà đầu tư góp thêm vốh vào liên doanh và trở thành một bên góp vốn 
có quyền đồng kiểm soát trong cơ sỏ kinh doanh đồng kiểm soát, ghi:

Nợ TK 222 - Vôn góp liên doanh

Có các TK 111, 112,... (Sô' tiền đầu tư thêm)

Có TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (2288).

(17). Khi nhà đầu tư góp thêm vốin và trở thành công ty mẹ hoặc có ảnh hưỏng 
đáng kể, ghi:

Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con, hoặc

Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết

Có các TK 111, 112,... (Số" tiền đầu tư  thêm)

Có TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (2281, 2288).
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